
Đại hội 

CĐGV-

NV

(5đ)

Tham 

gia hoạt 

động về 

nguồn

(5đ)

Hội 

thao 

Chi 

đoàn

(5đ)

Chƣơng 

trình 

giao lƣu 

với chi 

Đoàn 

bạn

(5đ)

Hoạt động 

chào mừng 

kỷ niệm 88 

ngày TL 

Đoàn và 31 

nămTL 

Trƣờng

(5đ)

Tham gia văn 

nghệ, TDTT 

do Đoàn 

trƣờng và 

Công đoàn tổ 

chức

(5đ)

Hoạt 

động 

hỗ trợ 

đoàn 

trƣờng 

(5đ)

Phụ trách, hỗ 

trợ, tham gia 

CLB Đội 

nhóm (5đ)

NCKH, 

SKKN, 

SK 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ (5đ)

Thực hiện học 

tập và làm theo 

tấm gƣơng đạo 

đức Hồ Chí 

Minh

(3đ)

Công 

trình 

thanh 

niên (2đ)

1 THÁI THỊ MY SA 5 5 5 5 5 5 20 20 0 0 5 3 2 80 XUẤT SẮC

2 BÙI ANH TUẤN 5 0 0 0 5 5 20 20 0 0 5 3 2 65 KHÁ

3 NGUYỄN NGỌC TUYÊN 5 0 0 0 5 5 20 10 0 0 5 3 2 55 TRUNG BÌNH

4 NGUYỄN TIẾN VIỆT DŨNG 5 0 0 0 5 5 20 20 5 5 5 3 2 75 KHÁ

5 LƢƠNG MINH DŨNG 5 0 0 0 5 5 20 10 0 0 5 3 2 55 TRUNG BÌNH

6 NGUYỄN YẾN NHI 5 5 5 5 5 5 20 30 5 5 5 3 2 100 XUẤT SẮC

7 DƢƠNG THỊ THỦY 5 5 5 5 5 5 20 30 5 0 5 3 2 95 XUẤT SẮC

8 NGUYỄN THỊ HIỀN 5 0 0 0 5 5 20 10 0 0 5 3 2 55 TRUNG BÌNH

9 ĐINH TRẦN PHƢƠNG THẢO 5 0 0 0 5 5 20 20 5 5 5 3 2 75 KHÁ

10 TRẦN THANH TRÚC 5 0 0 0 5 5 20 20 5 5 5 3 2 75 KHÁ

11 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 5 5 5 5 5 5 20 20 5 0 5 3 2 85 XUẤT SẮC

12 LƢƠNG XUÂN THỊNH 5 0 0 0 5 5 20 10 5 5 5 3 2 65 KHÁ

13 THÂN THỊ NHUNG 5 5 5 5 5 5 20 30 5 0 5 3 2 95 XUẤT SẮC

14 TRẦN QUỐC ĐỊNH 5 5 5 5 5 5 20 30 5 5 5 3 2 100 XUẤT SẮC

15 DƢƠNG THỊ HỒNG 5 0 0 0 5 5 20 10 0 0 5 3 2 55 TRUNG BÌNH

16 ĐÀO ANH TUẤN 5 0 0 0 5 5 20 10 5 0 5 3 2 60 TRUNG BÌNH

17 NGUYỄN THỊ TRANG 5 0 0 0 5 5 20 20 0 0 5 3 2 65 KHÁ

18 HÀ THỊ HẬU 5 0 0 0 5 5 20 20 0 0 5 3 2 65 KHÁ

19 NGUYỄN VŨ ANH 5 0 0 0 5 5 20 10 0 0 5 3 2 55 TRUNG BÌNH

20 BÙI ÁNH TUYẾT 5 0 0 0 5 5 20 10 0 0 5 3 2 55 TRUNG BÌNH

21 NGUYỄN THỊ TẤT 5 0 0 0 5 5 20 10 0 0 5 3 2 55 TRUNG BÌNH

22 BÙI ĐỨC PHƢỚC 5 5 5 5 5 5 20 30 5 5 5 3 2 100 XUẤT SẮC

23 LÊ HỬU NHÂN 5 5 5 5 5 5 20 20 5 0 5 3 2 85 XUẤT SẮC

24 NGUYỄN THỊ MINH THÙY 0 5 5 5 5 5 20 10 0 0 5 3 2 65 KHÔNG XẾP LOẠI

25 TRẦN NHẬT MINH 0 0 0 0 5 5 20 0 0 0 5 3 2 40 KHÔNG XẾP LOẠI

26 NGUYỄN THỊ VÂN 0 0 0 0 5 5 20 0 0 0 5 3 2 40 KHÔNG XẾP LOẠI

27 PHẠM LÊ ĐÔNG HƢNG 0 0 0 0 5 5 20 10 0 0 5 3 2 50 KHÔNG XẾP LOẠI

STT XẾP LOẠI 
SỐ 

LƢỢNG
TỶ LỆ BÍ THƢ

 TM. BCH CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN - NHÂN VIÊNTỔNG KẾT

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

TRƢỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN - NHÂN VIÊN NHIỆM KỲ 2017-2018

STT HỌ VÀ TÊN 
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phí

(20đ)
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1 XUÁT SẮC 8 29.63%

2 KHÁ 7 25.93%

3 TRUNG BÌNH 8 29.63%

4 YẾU 0 0.00%

5 KHÔNG XẾP LOẠI 4 14.81% Trần Quốc Định


